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Thứ Tiết Môn 
Tiết 

thứ 
Nội dung bài dạy ƯDCNTT 

Đồ dùng 

dạy học 

Hai 

23/9 

S 

  

  

1 HĐTN 7 Tham gia học tập nội quy     

2 Toán 11 
Bài 6. Cộng, trừ hai phân số khác 

mẫu số (Tiết 1)(trang 20) 
Soi bài Hs  Máy soi  

3 
Tiếng 

Việt 
15 Đọc:Tiếng hạt nảy mầm GA ĐT  Máy tính  

4 
Tiếng 

Việt 
16 Luyện từ và câu: Luyện tập về đại từ   Bảng phụ 

C 

5  Âm nhạc 3 

Ôn bài hát Chim sơn ca 

Thường thức âm nhạc: Một số hình 

thức biểu diễn nhạc cụ 

  Phách 

6 GDTC 5 
-Ôn bài tập phối hợp đội hình đội ngũ 

-Trò chơi “ Ném vòng” 
  

Sân tập, 

vòng 

7 Tin học 3 
Bài 2. Tìm kiếm thông tin trên 

website 
  Máy tính 

Ba 

24/9 

S 

1  M.Thuật 3 
Yếu tố tạo hình trong thực hành, sáng 

tạo theo chủ đề.(T3) 
GA ĐT  Máy tính  

2  Toán 12 
Bài 6. Cộng, trừ hai phân số khác 

mẫu số (Tiết 2)(trang 21) 
Soi bài Hs  Máy soi  

3 
Tiếng 

Việt 
17 

Viết:Đánh giá, chỉnh sửa bài văn kể 

chuyện sáng tạo 
GA ĐT  Máy tính  

4  T.Anh 9 
Unit 1: My family and friends 

Fun time and project: Task 4,5 
GA ĐT  Máy tính  

C 

5       

6       

7       

Tư 

25/9 

S 

1 
Tiếng 

Việt 
18 Đọc: Ngôi sao sân cỏ(T1) GA ĐT  Máy tính  

2 
Tiếng 

Việt 
19 Đọc: Ngôi sao sân cỏ(T2)    

3  Toán 13 Bài 7. Hỗn số (Tiết 1)(trang 23)   Bảng phụ 

4  Khoa học 5 
Bài 2: Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo 

vệ môi trường đất (tiết 3) 
GA ĐT  Máy tính  

C 

5 
 Toán(BT

) 
 Ôn luyện    

6  T. Anh 10 
Unit 2: My favourite things 

GA ĐT  Máy tính  



Lesson 1: Task 1,2,3 

7  HĐTN 8 
HĐGDCĐ: Niềm vui nhân đôi, nỗi 

buồn chia nửa 
GA ĐT  Máy tính  

Năm 

26/9 

S 

1  Toán 14 Bài 7. Hỗn số (Tiết 2)(trang 24)   Bảng phụ 

2 
Công 

nghệ 
3 Bài 2. Nhà sáng chế (Tiết 1)    

3 
Tiếng 

Việt 
20 

Viết: Tìm hiểu cách viết báo cáo 

công việc 
GA ĐT  Máy tính  

4  Đạo đức 3 
Bài 1. Biết ơn những người có công 

với quê hương, đất nước (t3) 
GA ĐT  Máy tính  

C 

5  Sử địa 5 Bài 2: Thiên nhiên Việt Nam (Tiết 3) GA ĐT  Máy tính  

6  Sử địa 6 Thiên nhiên thành phố Hải Phòng     

7  Khoa học  Hỗn hợp và dung dịch (tiết 1) 
Bài học 

stem  
Máy tính  

Sáu 

27/9 

S 

1  GDTC 6 

-Bài tập phối hợp biến đổi hình hàng 

dọc – vòng tròn – hàng ngang và 

ngược lại 

-Trò chơi “ Đội nào nhanh hơn” 

  
Sân tập, 

vòng  

2 Toán 15 
Bài 8. Ôn tập hình học và đo lường 

(Tiết 1)(trang 26) 
Soi bài Hs  Máy soi  

3 T.Anh 11 
Unit 2: My favourite things 

Lesson 1: Task 4,5,6 
   

4 
Tiếng 

Việt  
21 Đọc mở rộng GA ĐT  Máy tính  

C 

5 HĐTN 9 Cân bằng cảm xúc- ATGT Bài3 GA ĐT  Máy tính  

6 
Tiếng 

Việt(BT) 
 Ôn luyện     

7 T.Anh 12 
Unit 2: My favourite things 

Lesson 2: Task 1,2,3 
    

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 



Vũ Thị Chững 

 

• Chú ý các nội dung lồng ghép: 

- Môn T.Việt:  

- Khoa học : Bài 2: Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường đất (tiết 3)(Lồng ghép: Bảo 

vệ nguồn nước chính là bảo vệ môi trường đất) 

Hỗn hợp và dung dịch (tiết 1)   => Bài học Stem    :Mô hình mưa sắc màu 

HĐTN: HĐGDCĐ: Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn chia nửa 

Lồng ghép QCN:Quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật 

gia đình. 

Tin học:Bài 2. Tìm kiếm thông tin trên website 

Lồng ghép GDKN công dân số 

Âm nhạc: 

Mĩ Thuật: Giáo dục HS yêu thích môn học mĩ thuật, từ đó nhận ra tác dụng của mĩ thuật 

trong cuộc sống và yêu cuộc sống hơn.  

Môn Đạo đứcBài 1. Biết ơn những người có công với quê hương, đất nước (t3) 

Giáo dục Quốc phòng an ninh: Nêu những tấm gương dũng cảm của tuổi trẻ Việt Nam 

trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc 

Môn Sử địa: Thiên nhiên thành phố Hải Phòng(GD lịch sử địa phương ) 

  

  

 


